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ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 

 

I. Thông tin chung  

1. Tên sơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sơn La 

2. Mã trường: C14 

3. Địa chỉ các trụ sở: Số 310 đường Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử:  

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/ 

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo:  

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02123.874.546 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: 

Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang 

thông tin điện tử của CSĐT: http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-

sinh/510-t-ng-h-p-kh-o-sat-hssv-co-viec-lam-2021-2022 

Lĩnh vực/ngành đào 

tạo 

Trình độ 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập 

học 

Số SV tốt 

nghiệp 

Tỉ lệ SV tốt 

nghiệp đã có 

việc làm 

Giáo dục mầm non Cao đẳng 75 72 66 100% 

Tổng  75 72 66  

8. Thông tin tuyển sinh chính quy 2 năm gần nhất 

Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần 

nhất trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

 http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/163-d-an-tuy-n-sinh-

trinh-d-cao-d-ng-nganh-giao-d-c-m-m-non-nam-2021 

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/509-d-an-tuy-n-sinh-

m-m-non-nam-2020 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: 

- Năm 2020: Xét tuyển học bạ và thi năng khiếu. 

- Năm 2021: Xét tuyển học bạ, điểm thi TN THPT và thi năng khiếu 

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/510-t-ng-h-p-kh-o-sat-hssv-co-viec-lam-2021-2022
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/510-t-ng-h-p-kh-o-sat-hssv-co-viec-lam-2021-2022
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/163-d-an-tuy-n-sinh-trinh-d-cao-d-ng-nganh-giao-d-c-m-m-non-nam-2021
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/163-d-an-tuy-n-sinh-trinh-d-cao-d-ng-nganh-giao-d-c-m-m-non-nam-2021
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/509-d-an-tuy-n-sinh-m-m-non-nam-2020
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/509-d-an-tuy-n-sinh-m-m-non-nam-2020


8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất: 

TT 
Lĩnh vực/Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương thức 

xét tuyển 

Năm 2020 Năm 2021 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 

Giáo dục mầm non: 

Tổ hợp xét tuyển: 

Toán, Ngữ văn, Năng 

khiếu 

Xét tuyển kết 

hợp với thi 

tuyển  

100 98 16,5 100 100 22,3 

2.         

 Tổng  100 98  100 100  
 



9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: 

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

http://www.cdsonla.edu.vn/kdtgv/index.php/gioi-thieu-1/76-ch-uong-trinh-dao-t-o-nganh-giao-d-c-m-m-non-h-cao-d-ng 

TT 
Tên 

ngành 
Mã ngành 

Số văn bản mở 

ngành 

Ngày tháng năm 

ban hành văn bản 

cho phép mở 

ngành 

Số văn bản 

chuyển đổi mã 

hoặc tên ngành 

(gần nhất) 

Ngày tháng năm ban 

hành văn bản chuyển 

đổi mã hoặc tên 

ngành (gần nhất) 

Trường tự chủ 

ban hành hoặc 

Cơ quan có 

thẩm quyền cho 

phép 

Năm bắt 

đầu đào 

tạo 

Năm đã tuyển 

sinh và đào tạo 

gần nhất với 

năm tuyển sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. 

Giáo 

dục 

Mầm 

non 

51140201 

6548/QĐ-

BGD&ĐT-

ĐH 

26/12/2002 
6208/QĐ-

BGDĐT 
31/12/2010 Bộ GĐ-ĐT  2002 2021 

2.          
 

http://www.cdsonla.edu.vn/kdtgv/index.php/gioi-thieu-1/76-ch-uong-trinh-dao-t-o-nganh-giao-d-c-m-m-non-h-cao-d-ng


10. Điều kiện bảo đảm chất lượng: Đường link công khai các điều 

kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của CSĐT: 

 http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/507-bao-cao-cac-

di-u-ki-n-d-m-b-o-ch-t-lu-ng 

11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện 

tử của CSĐT: http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh 

II. Tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm:  

1. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng vừa làm vừa học với đối 

tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: 

- Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đang công tác tại các Trường 

mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa có bằng cao đẳng sư phạm. 

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành giáo dục Mầm mon. 

- Thời gian còn tham gia công tác: Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 

năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Địa bàn tỉnh Sơn La.  

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/507-bao-cao-cac-di-u-ki-n-d-m-b-o-ch-t-lu-ng
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/507-bao-cao-cac-di-u-ki-n-d-m-b-o-ch-t-lu-ng
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh


1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 160 chỉ tiêu 

TT 
Trình độ 

đào tạo 

Mã ngành xét 

tuyển 

Tên ngành 

xét tuyển 

Mã phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương 

thức xét 

tuyển 

Chỉ tiêu  

(dự kiến) 

Số văn bản đào 

tạo VLVHH 

Ngày tháng năm ban 

hành văn bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền cho 

phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành 

Năm bắt 

đầu đào tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 
Cao 

đẳng 
51140201 

Giáo dục 

Mầm non 
 

Tuyển 

thẳng đối 

với người 

tốt nghiệp 

trung cấp 

Giáo dục 

MN 

160 297/QĐ-CĐSL 12/05/2022 
Trường Cao 

đẳng Sơn La 
2022 

           



1.5. Ngưỡng đầu vào: Có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành Giáo dục Mầm 

non. Không bị kỷ luật buộc thôi việc tính đến thời điểm xét. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình 

thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp 

môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo. 

- Thời gian nhận hồ sơ dự kiến: Từ ngày 20/7/2022 đến 10/9/2022 

- Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp trực tiếp tại Trung tâm 

Tuyển sinh – Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm Trường Cao đẳng Sơn La. 

Hoặc gửi hồ sơ theo đường Bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh – 

Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Sơn La, số 310 đường 

Lê Duẩn, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng;  

Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông 

tin điện tử của CSĐT: http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/506-

ph-l-c-02-phi-u-dang-ky-xet-tuy-n 

+ Sơ yếu lịch (Mẫu 2C) 

+ 01 phong bì dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh. 

+ 01 bản sao giấy khai sinh. 

+ Bản sao có chứng thực hợp lệ bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời) THPT hoặc tương đương, giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình THPT;  

+ Bản sao chứng thực hợp lệ Bảng điểm (học bạ), bằng tốt nghiệp trung cấp. 

+ Công văn cử đi học đối với giáo viên học để đạt trình độ chuẩn theo quy 

định tại Điều 72, Luật giáo dục năm 2019. 

1.8. Chính sách ưu tiên:  

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Miễn phí 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên: 12.138.000 đồng/học viên (toàn khoá học). 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:  

 - Đợt 1: Từ ngày 20/7/2022 đến ngày 10/8/2022. 

 - Đợt 2: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 20/8/2022. 

 - Đợt 3: Từ ngày 20/8/2022 đến ngày 10/9/2022. 

1.12. Việc CSĐT thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu 

nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro. 

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/506-ph-l-c-02-phi-u-dang-ky-xet-tuy-n
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-sinh/506-ph-l-c-02-phi-u-dang-ky-xet-tuy-n


Nhà trường cam kết giải quyết kịp thời, đúng quy định các khiếu nại của 

thí sinh trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo nguyên tắc bảo vệ quyền 

chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro do chủ quan Nhà trường 

gây ra. 

1.13. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành). 

 

Cán bộ kê khai 

(Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa 

chỉ Email) 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Duy Nhậm 

 ĐT 0983.743.932, Email 

duynham020277@gmail.com 

Ngày 19 tháng 7 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
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